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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u ễn Quan    o. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  Võ Văn Minh; 

2.    N u ễn Thị Tu ết Ái. 

  ư ký  o  á      b ê  bả     ê   o :    Võ Thị Chúc Phươn , c n bộ 

Tòa  n nhân dân hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian . 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  A  P ú,  ỉ   A  Giang tham gia 

phiên tòa:    Lâm Thị Thanh Thuý - Kiểm s t viên. 

Trong ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện  n Phú 

xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s  417/2019/TLST- N Đ n    04 tháng 12 

năm 2019 về việc “Tranh chấp hôn nhân v   ia đình về ly hôn, nuôi con chung” 

theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  73/2020/QĐST- N Đ n    02 tháng 3 

năm 2020,  iữa c c đươn  sự: 

Nguyên đơn:    Trịnh Kim L, sinh năm 1992; nơi cư trú: Ấp PL, xã P, 

hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian . 

Bị đơn: Ông La Văn N, sinh năm: 1990; nơi cư trú: Ấp Phú Thạnh, xã P, 

hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian . 

(Bà L có đơn xin xét xử vắn  mặt, ông N vắn  mặt). 

          Ụ    

Theo đơn khởi kiện cùn  với c c t i liệu v  chứn  cứ kèm theo và quá trình 

t  tụn  tại Tòa  n, bà Trịnh Kim L trình bày:    v  ôn  N tự tìm hiểu v  tiến đến 

hôn nhân v o năm 2013, có đăn  ký kết hôn tại Ủ  ban nhân dân xã P, hu ện  n 

Phú, tỉnh  n  ian  năm 2017. Thời gian đầu, vợ chồn  chun  s n  hạnh phúc. 

Thời  ian  ần đâ , vợ chồn  phát sinh mâu thuẫn do ôn  N khôn  chăm lo cho vợ 
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con, thườn  xu ên ăn nhậu. Do tình c m vợ chồn  khôn  còn nên bà L  êu cầu 

được l  hôn với ông N. 

Tron  thời  ian chun  s n  b  v  ôn  N có 01 con chun  tên La Trươn  H, 

sinh n    24/12/2015.  iện na  con chun  đan  s n  với ôn  N. Khi ly hôn bà L 

đồn  ý để con chun  cho ôn  N được nuôi dạ .    tự n u ện cấp dưỡn  nuôi dạ  

con chung mỗi th n  750.000 đồn  cho đến khi con th nh niên v  có kh  năn  lao 

độn . 

Qu  trình  i i qu ết vụ  n, Tòa  n đã mở phiên họp để c c đươn  sự thực 

hiện qu ền tiếp cận, côn  khai chứn  cứ v  hòa  i i theo qu  định nhưn  ông N 

khôn  có mặt theo văn b n triệu tập của Tòa  n mặc dù đã được t n  đạt hợp lệ 

nên khôn  tiến h nh hòa  i i được. 

Chứn  cứ thu thập được: Tại biên b n l m việc n    26/02/2020 được b  

Trần Thị Tâ  cho biết:    l  dì ruột của ôn  N.  iện na , ông N đan  đi l m ăn xa 

khôn  về được.    có nhận văn b n Tòa  n thôn  b o cho ôn  N biết về việc L 

nộp đơn l  hôn v  N có ý kiến đồn  ý l  hôn với L. Đồn  thời N và bà L đã khôn  

còn s n  chun  kho n  01 năm. Việc mâu thuẫn  ia đình hai bên có h n  ắn 

nhưn  khôn  th nh. N o i ra, b  Tâ  còn cho biết con chun  của N v  L hiện na  

do ôn  N nuôi dạ . 

Tại biên b n x c minh ngày 26/02/2020 được ôn  Lê Triệu Phú – Phó 

trưởn  ấp Phú Th nh, xã P cho biết: Ôn  La Văn N có đăn  ký hộ khẩu thườn  trú 

tại địa phươn . 

Tại phiên tòa bà L có đơn xin vắn  mặt, ôn  N đã được Tòa  n triệu tập hợp 

lệ nhưn  vẫn vắn  mặt không có lý do. 

Quan điểm Kiểm s t viên về việc tuân thủ ph p luật của Thẩm ph n trong 

qu  trình t  tụn  như  hi lời khai, hòa  i i, x c định quan hệ tranh chấp, tư c ch 

n ười tham  ia t  tụn … l  ho n to n phù hợp với ph p luật t  tụn  dân sự. Thành 

phần  ội đồn  xét xử khôn  có th nh viên n o thuộc đ i tượn  ph i tha  đổi, việc 

xét hỏi tại phiên tòa cũn  như thủ tục xét xử vắn  mặt được đ m b o. 

Về nội dun  vụ  n:  

Về hôn nhân:    Trịnh Kim L, ông La Văn N có đăn  ký kết hôn tại Ủ  ban 

nhân dân xã P vào năm 2013. Đâ  l  hôn nhân hợp ph p. Tu  nhiên, mâu thuẫn 

 iữa b  L và ông N khôn  thể h n  ắn nên đề n hị  ội đồn  xét xử chấp nhận  êu 

cầu của bà L được l  hôn với ông N. 

Về con chun : Có 01 con chun  tên La Trươn  H, sinh ngày 24/12/2015 

hiện đan  s n  với ôn  N. Khi ly hôn b  L đồn  ý để con chun  cho ôn  N được 

nuôi dạ  con chung. Do đó, để đ m b o cho sự ph t triển tâm sinh lý bình thườn  

v  điều kiện s n  của con chun  nên đề n hị  ội đồn  xét xử cho ông N tiếp tục 

nuôi con chun  l  phù hợp tại c c Điều 81, 82, 83, 84 Luật  ôn nhân v   ia đình 

năm 2014.  
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Về cấp dưỡn  nuôi con chung: Côn  nhận sự tự n u ện bà L tự n u ện cấp 

dưỡn  nuôi con chung mỗi th n  750.000 đồn  cho đến khi con th nh niên v  có 

kh  năn  lao độn . 

Về t i s n chun , nợ chun : Bà L x c định tự thỏa thuận khôn   êu cầu Tòa 

 n  i i qu ết. Nếu sau n   ông N có  êu cầu sẽ được  i i qu ết bằn  một vụ kiện 

khác. 

  Ậ   Ị              

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n v  đã được 

thẩm tra tại phiên tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa, quan điểm của 

Kiểm s t viên,  ội đồn  xét xử  nhận định: 

[1] Về thủ tục t  tụn :  

[1.1] Về thẩm qu ền  i i qu ết vụ  n:    Trịnh Kim L có đơn  êu cầu Tòa  n 

nhân dân hu ện  n Phú  i i qu ết về việc hôn nhân, nuôi con chun  với ông La 

Văn N, bị đơn có nơi cư trú trên địa b n hu ện  n Phú. Căn cứ qu  định tại Kho n 

1 Điều 28, điểm a Kho n 1 Điều 35 và điểm a Kho n 1 Điều 39 của  ộ luật t  tụn  

dân sự thì đâ  l  tranh chấp hôn nhân v   ia đình về l  hôn,nuôi con chun ; vụ  n 

thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân hu ện  n Phú. 

[1.2] Về việc vắn  mặt của đươn  sự tại phiên tòa:    L có đơn xin xét xử 

vắn  mặt; ôn  N được Tòa  n triệu tập hợp lệ lần thứ hai tham  ia phiên tòa nhưn  

vẫn vắn  mặt. Căn cứ kho n 2 Điều 227  ộ luật T  tụn  dân sự,  ội đồn  xét xử 

tiến h nh xét xử vắn  mặt ông, bà. 

[2] Về nội dun  vụ  n:   

[2.1] Về hôn nhân: Căn cứ v o c c chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n v  lời trình 

b   của c c đươn  sự tron  qu  trình t  tụn  thể hiện: Quan hệ hôn nhân  iữa bà 

L, ông N được x c lập trên cơ sở tự n u ện, có đăn  ký kết hôn theo qu  định nên 

được xem l  hôn nhân hợp ph p được côn  nhận tại Điều 9 của Luật hôn nhân v  

 ia đình. 

Xét  êu cầu của bà L xin l  hôn với ông N thì thấ : Thời  ian không còn 

chun  s n   iữa bà L và ông N đã lâu nhưn  c  hai khôn  có  i i ph p h n  ắn. 

Thời gian khôn  chun  s n   ia đình hai bên có đứn  ra hòa  i i nhưn  khôn  

thành. Xét thấ  mâu thuẫn của bà L và ông N đã đến mức trầm trọn , đời s n  

chun  khôn  thể kéo d i nên  ội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu l  hôn của bà L 

theo qu  định tại Điều 56 của Luật hôn nhân v   ia đình. 

[2.2] Về nuôi dưỡn  con chun  v  n hĩa vụ cấp dưỡn : Bà L và ông N có 01 

con chung tên La Trươn  H, sinh n    24/12/2015 đan  s n  với ôn  N. Khi l  

hôn b  L đồn  ý để ôn  N được tiếp tục nuôi dạ  con chun . Do đó, để đ m b o 
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cho sự ph t triển tâm sinh lý bình thườn  v  điều kiện s n  của con chun ,  ội 

đồn  xét xử qu ết định giao cháu H cho ôn  N tiếp tục nuôi dưỡn . 

Về n hĩa vụ cấp dưỡn : Côn  nhận sự tự n u ện bà L tự n u ện cấp dưỡn  

nuôi con chung mỗi th n  750.000 đồn  cho đến khi con th nh niên v  có kh  

năn  lao độn . 

[2.3] Về t i s n chun , nợ chun : Do bà L khôn   êu cầu Tòa  n  i i qu ết 

nên khôn  xem xét. Trườn  hợp sau n   ông N, bà L có  êu cầu chia t i s n 

chung,  i i qu ết nợ chun  thì có qu ền khởi kiện tron  một vụ  n kh c. 

 [3] Về  n phí: Căn cứ  Điều 147  ộ luật t  tụn  dân sự v  điểm a kho n 5 

Điều 27 của N hị qu ết s  326/2016/U TVQ 14 thì bà L ph i chịu  n phí dân sự 

sơ thẩm về hôn nhân v   ia đình v   n phí có liên quan đến n hĩa vụ cấp dưỡn . 

Vì c c lẽ trên,  

Q  Ế   Ị   

Căn cứ các Điều 147, 227, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 56, Điều 

81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình; Điểm b, khoản 6, 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án; 

  : Chấp nhận to n bộ  êu cầu của b  Trịnh Kim L. 

Về hôn nhân:    Trịnh Kim L được l  hôn với ôn  La Văn N. 

Về con chun : Ôn  La Văn N được tiếp tục nuôi dạ  ch u La Trươn  H, 

sinh ngày 24/12/2015. Côn  nhận sự tự n u ện bà L cấp dưỡn  nuôi con chung 

mỗi th n  750.000 đồn  cho đến khi con th nh niên v  có kh  năn  lao độn . 

Ôn  La Văn N cùn  c c th nh viên  ia đình (nếu có) khôn  được c n trở bà 

L tron  việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục con chung. 

Vì lợi ích của con, theo  êu cầu của n ười thân thích của con, cơ quan có 

thẩm qu ền, Tòa  n có thể qu ết định tha  đổi n ười trực tiếp nuôi con, buộc cấp 

dưỡn  nuôi con chun  hoặc hạn chế qu ền của cha mẹ đ i với con chưa th nh niên 

dựa trên c c căn cứ do ph p luật qu  định. 

Về  n phí:    Trịnh Kim L ph i chịu 300.000 đồn   n phí hôn nhân sơ thẩm 

v  300.000 đồn   n phí dân sự về việc cấp dưỡn  nuôi con chun , khấu trừ v o 

300.000 đồn  tiền tạm ứn   n phí theo biên lai thu s  0011673 ngày 04/12/2019 

của Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện  n Phú.    L ph i nộp thêm 300.000 đồn . 

C c đươn  sự được qu ền kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ 

ngày tuyên án. Riên  đươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa hoặc vắn  mặt khi tu ên  n, 

thời hạn kh n  c o l  15 n    kể từ khi được t n  đạt b n  n hoặc b n  n được 

niêm  ết tại nơi cư trú. 
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Tron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n 

dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi 

h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7 v  9 Luật thi 

h nh  n dân sự, thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 

Luật thi h nh  n dân sự./. 

( iấ  chứn  nhận kết hôn s  10 n    17/01/2017 do Ủ  ban nhân dân xã P 

cấp khôn  còn  i  trị ph p lý kể từ n    b n  n có hiệu lực theo qu  định ph p 

luật). 

                                                                                     

* Nơ   ủ :               ẨM      –      Ọ     Ê      
- T ND tỉnh   ; 

- VKSND tỉnh   ; 

- VKS H. AP; 

- THADS H. AP; 

- UBND xã P, AP; 

- C c đươn  sự; 

- Lưu  S + VP.                                                  

                                 

                   

        M.      Ồ    É   Ử SƠ   ẨM 

  ẨM     -      OẠ    Ê   OÀ 
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